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BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU TẶNG CHO 
(tài liệu được phép thanh lọc năm 2024) 

 

STT Nhan đề Nhà XB 
Năm 
XB 

Giá 
tiền  

Số 
lượng 
thanh 

lọc 

1.  
Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học / 
Đỗ Thị Thạch chủ biên 

Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 

2005 12.500 524 

2.  
Hỏi - đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / 
An Như Hải chủ biên 

Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 

2005 13.000 520 

3.  
Hỏi - đáp môn lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam / Biên soạn: Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn 
Quốc Bảo 

Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 

2005 14.500 531 

4.  
Hỏi - đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần 
Văn Phòng chủ biên ; Nguyễn Thế Kiệt biên 
soạn 

Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 

2005 13.000 510 

5.  

Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : dành 
cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 
chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh / Cao Văn Liên 

Đại học Quốc 
Gia Hà Nội, 

2011 20.000 427 

6.  
Lịch sử triết học / Chủ biên: Nguyễn Hữu 
Vui,... [et al.] 

Chính trị Quốc 
gia, 

1998 47000 217 

7.  
Những nội dung cơ bản của triết học Mác - 
Lênin / Bạch Đăng Minh 

Chính trị quốc 
gia, 

1997 14.000 49 

8.  
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh: Hỏi - đáp / 
Chủ biên: Trần Thị Huyền, Phạm Quốc 
Thành ; Nguyễn Anh Cường,... [et al. ] 

Giáo dục, 2004 18.000 423 

9.  

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt 
Nam. /.  Tập 1, Những qui định chung : Từ 
Điều 1 đến Điều 171 Bộ luật Dân sự / Chủ 
biên: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Đức Giao.  

Chính trị quốc 
gia, 

2001 35.000 37 

10.  

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt 
Nam. /.  Tập 3, Thừa kế; Chuyển quyền sử 
dụng đất; Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài   
: Từ Điều 634 đến Điều 838 Bộ luật Dân sự  
/ Chủ biên: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Đức 
Giao.  

Chính trị quốc 
gia, 

2001 45.000 47 

11.  
Bộ luật Dân sự và một trăm sáu mươi sáu 
câu hỏi - đáp / Ngô Sỹ Hàn 

Lao động - Xã 
hội, 

2006 50.000 35 

12.  
Hỏi - đáp về Bộ luật Dân sự năm 2005 / 
Thanh Tùng biên soạn 

Lao động, 2005 15.500 210 
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13.  
Hỏi - đáp về thủ tục giải quyết và thi hành án 
dân sự. /.  Tập 1 / Phạm Thị Thanh Nga.  

Lao động Xã 
hội, 

2005 61.000 28 

14.  
Hỏi - đáp về thủ tục giải quyết và thi hành án 
dân sự. /.  Tập 2 / Phạm Thị Thanh Nga.  

Lao động Xã 
hội, 

2005 30.000 27 

15.  
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự : Học phần 
1 / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang 

Lao động, 2013 98.000 175 

16.  
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. /.  Tập 1 / 
Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang.  

Tư pháp, 2015 98.000 70 

17.  
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. /.  Tập 2 / 
Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang.  

Tư pháp, 2015 98.000 68 

18.  
Mô hình Luật Hôn nhân và gia đình / 
Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Thị Lan 

Tư pháp, 2011 19.000 121 

19.  
Hiệu lực của văn bản pháp luật - Những vấn 
đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thế Quyền 

Chính trị quốc 
gia, 

2005 17.000 139 

20.  
Hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung năm 2001 / Nguyễn Phượng 

Chính trị quốc 
gia, 

2005 34.000 214 

21.  
Hỏi đáp những tri thức cơ bản môn lí luận 
Nhà nước và Pháp luật : sách hướng dẫn học 
tập và nghiên cứu / Trần Thái Dương 

Tư pháp, 2004 30.000 106 

22.  
Hướng dẫn ôn tập môn học lý luận Nhà nước 
và Pháp luật / Nguyễn Thị Hồi 

Tư pháp, 2010 50.000 209 

23.  
Những vấn đề cơ bản của môn học lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật / Nguyễn 
Văn Động 

Công an nhân 
dân, 

2002 18.000 318 

24.  
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính - Mô 
hình hoá / Nguyễn Phúc Thành 

Lao động - Xã 
hội, 

2002 23.000 142 

25.  
Bài tập luật hình sự và tố tụng hình sự. /.  
Tập 1 / Đỗ Đức Hồng Hà.  

Tư Pháp, 2009 45.000 124 

26.  

Bình luận khoa học bộ luật  hình sự - Phần 
các tội phạm.  Tập 9,  Các tội xâm phạm an 
toàn công cộng, trật tự công cộng :  bình luận 
chuyên sâu /  Đinh Văn Quế.  

Nxb. TP. Hồ 
Chí Minh, 

2006 41.000 29 

27.  
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - Phần 
các tội phạm / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu 
Khoa học Pháp lý 

Chính trị Quốc 
gia, 

1999 60.000 36 

28.  
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 
1999. /.  Phần chung / Đinh Văn Quế,  

TP. Hồ Chí 
Minh, 

2000 38.000 19 

29.  

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự Việt 
Nam năm 1999. /.  Tập 1, Phần chung / Viện 
Nghiên cứu Khoa học Pháp lý ; Uông Chu 
Lưu chủ biên.  

Chính trị Quốc 
gia, 

2001 24.000 50 

30.  
Bình luận khoa học bộ luật Tố tụng hình sự 
Việt Nam / Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp 
lý 

Chính trị Quốc 
gia, 

2001 54.000 57 
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31.  
Bộ luật Hình sự và bảy mươi chín câu hỏi - 
trả lời / Hoàng Anh Tuyên 

Lao động Xã 
hội, 

2006 45.000 33 

32.  
Bộ luật Tố tụng hình sự 170 câu hỏi - đáp / 
Hoàng Châu Giang, Đặng Thiệu Minh 

Lao động Xã 
hội, 

2007 60.000 49 

33.  
Mô hình luật Hình sự Việt Nam : Các bảng 
hệ thống và sơ đồ / Nguyễn Ngọc Hoà 

Công an nhân 
dân, 

2003 11.000 413 

34.  
Mô hình luật Tố tụng hình sự Việt Nam / 
Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện 

Công an nhân 
dân, 

2000 17.000 387 

35.  
Tội phạm và cấu thành tội phạm : sách 
chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Hoà 

Công an nhân 
dân, 

2005 20.000 377 

36.  
Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và 151 câu hỏi đáp / 
Hoàng Hoa Sơn 

Lao động Xã 
hội, 

2007 48.000 35 

37.  
Hỏi - đáp Luật Doanh nghiệp / Hoàng Anh 
Tuyên 

Lao động - Xã 
hội, 

2006 55.000 38 

38.  
Hỏi - đáp về Bộ luật Lao động năm 2012 / 
Nguyễn Hữu Chí chủ biên 

Hồng Đức, 2013 21.000 119 

39.  
Hỏi - đáp về pháp luật bảo hiểm xã hội và 
bảo hiểm y tế /  Lưu Bình Nhưỡng, Hoàng 
Thị Minh 

Giao thông vận 
tải, 

2008 24.000 139 

40.  

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 
2 / Bộ môn Luật Thương mại. Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ 
biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

Lao động, 2014 54.000 147 

41.  

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.Tập 1 
/ Bộ môn Luật Thương mại. Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; 
Nguyễn Thị Yến,... [et al.] 

Lao động, 2014 54.000 148 

42.  
Luật Thủy sản / Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 

Lao động - Xã 
hội, 

2006 5000 75 

43.  
Tìm hiểu Luật Ngân hàng : lý thuyết và bài 
tập thực hành / Nguyễn Văn Tuyến 

Công an nhân 
dân, 

2000 14.000 163 

44.  
Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc 
tế / Nguyễn Hồng Bắc 

Tư pháp, 2012 85.000 141 

45.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Quyển 1, tập 
30 : / :  tiểu thuyết 1945 - 1975 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ, 
Phạm Thị Ngọc.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

4 

46.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Quyển 1, 
Tập 31: / :  Tiểu thuyết 1945 - 19975 /. /  
Biên soạn và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, 
Nguyễn Anh Cừ, Phạm Thị Ngọc.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

47.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Quyển 1, 
Tập 32 : / :  tiểu thuyết: 1975 - 2000 /. /  Biên 
soạn và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn 
Anh Vũ, Phạm Thị Ngọc.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

11 
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48.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Quyển 1, tập 
33 : / :  tiểu thuyết 1975 - 2000 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ, 
Phạm Thị Ngọc.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

11 

49.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 1, 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1900 - 1945 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, 
Nguyễn Hữu Sơn.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

50.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 2, 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt 
Nam1900 - 1945 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên 
; Biên soạn: Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, 
Nguyễn Hữu Sơn.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

51.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 3, 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1900 - 1945 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Cao Kim Lan,... [et.al.].  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

52.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20 :.  Tập 4, Quyển 
3: 1900 - 1945 / :  Tạp văn và các thể ký Việt 
Nam. /. /  Chủ biên: Trịnh Bá Đĩnh; Nhóm 
biên soạn: Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, 
Nguyễn Hữu Sơn.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

53.  
Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Quyển 6 : 
Kịch bản kịch nói (1900 - 1945) / Phan 
Trọng Thưởng biên soạn, tuyển chọn.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

54.  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 5, 
Quyển 6: / :  kịch bản cải lương1945 - 2000 
/. /  Sưu tầm, biên soạn: Lê Thanh Hiền, 
Tuấn Thành, Hoàng Diệp.  

Văn học, 2007 
Không 
có giá 
tiền 

5 

55.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 2. 
Quyển 1 / :  văn xuôi đầu thế kỷ. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2002 
Không 
có giá 
tiền 

3 

56.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 3. 
Quyển 1 / :  văn xuôi đầu thế kỷ. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2002 

Không 
có giá 
tiền 

1 

57.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 5. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

2 

58.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 6. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

1 
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59.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 7. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

1 

60.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 8. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

1 

61.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 14, 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

3 

62.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 10. 
Quyển1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 
Không 
có giá 
tiền 

2 

63.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 11, 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết trước 1945. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 
Không 
có giá 
tiền 

3 

64.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 17. 
Quyển 1 : / :  tiểu thuyết trước 1945 /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 
Không 
có giá 
tiền 

4 

65.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 15. 
Quyển 1 : / :  tiểu thuyết 1945-1975 /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

2 

66.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 16. 
Quyển 1 : / :  tiểu thuyết 1945 - 1975 /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

2 

67.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 18, 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945-1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

1 

68.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 19. 
Quyển 1 : / :  tiểu thuyết 1945 - 1975 /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Chu Giang, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

1 

69.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 20. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Biên soạn: Chu Giang, 
Nguyễn Văn Cừ.  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

1 

70.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 21. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Biên soạn: Chu Giang, 
Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

3 
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71.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 22. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Biên soạn: Chu Giang, 
Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

1 

72.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.   Tập 23. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Biên soạn: Chu 
Giang,... [et al.].  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

2 

73.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 24. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Biên soạn: Chu 
Giang,... [et al.].  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

3 

74.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 25. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

1 

75.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 26. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945-1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

3 

76.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 27. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

1 

77.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 28. 
Quyển 1 / :  tiểu thuyết 1945 - 1975. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

2 

78.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 29. 
Quyển1 : / :  tiểu thuyết 1945-1975 /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên.  

Văn học, 2006 
Không 
có giá 
tiền 

1 

79.  
Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 4. 
Quyển 2 / :  truyện ngắn trước 1945. /. /  Hà 
Minh Đức chủ biên ; Vũ Tuấn Anh,... [et al.].  

Văn học, 2002 
Không 
có giá 
tiền 

3 

80.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 2, 
Tập 5 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  Phan 
Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi 
Việt Thắng,... [et.al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

4 

81.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 6. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

3 

82.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 8. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

2 
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83.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 9. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

3 

84.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 10. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

3 

85.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 11. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 
Không 
có giá 
tiền 

3 

86.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 12. 
Quyển 2 : / :  truyện ngắn 1945 - 1975 /. /  
Phan Cự Đệ chủ biên ; Sưu tầm, tuyển chọn: 
Bùi Việt Thắng,... [et al.].  

Văn học, 2004 

Không 
có giá 
tiền 

2 

87.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 1. 
Quyển 4 : / :  thơ ca chữ Hán Việt Nam đầu 
thế kỷ XX /. /  Trung tâm Nghiên cứu Quốc 
học ; Mai Quốc Liên chủ biên ; Lưu Hồng 
Sơn sưu tầm và soạn tuyển.  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 2 

88.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Tập 2. 
Quyển 4 : / :  thơ ca chữ quốc ngữ Việt Nam 
đầu thế kỷ XX /. /  Trung tâm Nghiên cứu 
Quốc học ; Mai Quốc Liên chủ biên ; Lưu 
Hồng Sơn sưu tầm và soạn tuyển.  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 3 

89.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 1. 
Quyển 5 / :  văn nghị luận đầu thế kỷ. /. /  
Mai Quốc Liên chủ biên ; Nguyễn Văn 
Lưu,... [et al.].  

Văn học, 2003 

Không 
có giá 
tiền 

3 

90.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 2. 
Quyển 5 / :  lý luận - phê bình nửa đầu thế 
kỷ. /. /  Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Biên 
soạn: Cao Kim Lan,... [et al.].  

Văn học, 2004 

Không 
có giá 
tiền 

2 

91.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 3. 
Quyển 5 /Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; 
Biên soạn: Tôn Thảo Miên,... [et al.] :  lý 
luận - phê bình nửa đầu thế kỷ. 

Văn học, 2004 

Không 
có giá 
tiền 

1 

92.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 4. 
Quyển 5 / :  lý luận - phê bình nửa đầu thế 
kỷ. /. /  Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Biên 
soạn: Nguyễn Đăng Điệp,... [et al.].  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

2 

93.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 5. 
Quyển 5 / :  lý luận - phê bình nửa đầu thế 
kỷ. /. /  Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Biên 
soạn: Nguyễn Đăng Điệp,... [et al.].  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

1 
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94.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 6. 
Quyển 5 / :  lý luận - phê bình nửa đầu thế 
kỷ. /. /  Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Biên 
soạn: Nguyễn Đăng Điệp,... [et al.].  

Văn học, 2005 

Không 
có giá 
tiền 

2 

95.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 1. 
Quyển 6 / :  kịch bản chèo (1900 - 1945). /. /  
Lê Thanh Hiền sưu tầm và biên soạn ; Thành 
Diệp bổ sung và hiệu đính.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

1 

96.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 2. 
Quyển 6 / :  kịch bản chèo (1945 - 2000). /. /  
Lê Thanh Hiền sưu tầm và biên soạn ; Thành 
Diệp bổ sung và hiệu chỉnh.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

2 

97.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 3. 
Quyển 6 / :  kịch bản chèo (1945 - 2000). /. /  
Lê Thanh Hiền sưu tầm và biên soạn ; Thành 
Diệp bổ sung và hiệu chỉnh.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

1 

98.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Quyển 6 / :  
kịch bản thơ (1900 - 2000). /  Lê Thanh Hiền 
sưu tầm và biên soạn ; Thành Diệp bổ sung 
và hiệu đính.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

1 

99.  

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Quyển 6 / :  
kịch bản tuồng 1900 - 2000. /  Lê Thanh 
Hiền sưu tầm và biên soạn ; Thành Diệp bổ 
sung và hiệu đính.  

Văn học, 2006 

Không 
có giá 
tiền 

2 

100. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX :.  Tập 4. 
Quyển 1 / :  văn xuôi đầu thế kỷ. /. /  Mai 
Quốc Liên chủ biên ; Sưu tầm và biên soạn: 
Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Cừ.  

Văn học, 2002 

Không 
có giá 
tiền 

1 

101. 

Văn học Việt Nam thế kỷ 20  :.  Quyển 1 - 
Tập 35  / :  Tiểu thuyết 1975-2000. /. /  Sưu 
tầm, biên soạn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh 
Vũ.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

102. 

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 6, 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1945 - 1975 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

103. 

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 8, 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1945 - 1975 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

104. 

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 9 , 
Quyển 3 : / :  tạp văn và các thể ký Việt 
Nam1945 - 1975/. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên 
; Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị 
Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 5 
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105. 

Văn học Việt Nam thế kỷ 20. :.  Tập 10, 
Quyển 3  : / :  tạp văn và các thể ký Việt 
Nam1945 - 1975 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên 
; Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị 
Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 5 

106. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 1, 
tập 44 : / :  tiểu thuyết 1975 - 2000 /. /  Sưu 
tầm, biên soạn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh 
Vũ.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

107. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX . :.  Quyển 1, 
Tập 46 : / :  tiểu thuyết 1975 - 2000 /. /  Sưu 
tầm, biên soạn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh 
Vũ.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

108. 
Văn học Việt Nam thế kỷ XX. /.  Quyển 5, 
tập 10 / Nguyễn Ngọc Thiện chù biên ; Biên 
soạn: Nguyễn Đăng Điệp,...[et.al.].  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

109. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 5, 
tập 9 : / :  lý luận - phê bình 1945 - 1975 /. /  
Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Nhóm biên 
soạn: Nguyễn Đăng Điệp,...[et.al.].  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

110. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX . :.  Quyển 3, 
Tập 5 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1945-1975 /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

111. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 3, 
Tập 7 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1945 - 1975. /. /  Trịnh Bá Đĩnh chủ biên ; 
Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

112. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 3, 
Tập 11 : / :  tạp văn và các thể ký Việt Nam 
1945 - 1975 /. /  Chủ biên: Trịnh Bá Đĩnh ;  
Biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.  

Văn học, 2009 

Không 
có giá 
tiền 

5 

113. 
Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 3 : / :  thơ ca 1925 - 1945 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

114. 
Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
tập 4 : / :  thơ ca 1925 - 1945 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

115. 
Văn học Việt Nam thế kỷ XX, :.  Quyển 4, 
Tập 5 : / :  thơ ca 1925 - 1945 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

116. 
Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 6 : / :  thơ ca 1925 - 1945 /. /  Biên soạn 
và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 
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117. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 7 : / :  thơ ca 1945 - 1975 /. /  Lưu 
Khánh Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 
Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh 
Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 5 

118. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 8 : / :  thơ ca 1945 - 1975/. /  Lưu Khánh 
Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đăng 
Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

119. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 9 : / :  thơ ca 1945 - 1975/. /  Lưu Khánh 
Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đăng 
Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

120. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
tập 10 : / :  thơ ca 1945 - 1975/. /  Lưu Khánh 
Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đăng 
Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

121. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 11 : / :  thơ ca 1945 - 1975./. /  Lưu 
Khánh Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 
Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh 
Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 5 

122. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
tập 12 : / :  thơ ca 1945 - 1975 /. /  Lưu 
Khánh Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 
Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh 
Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 5 

123. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 4, 
Tập 13 : / :  thơ ca 1945 - 1975 /. /  Lưu 
Khánh Thơ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 
Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu, Đoàn Ánh 
Dương.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 5 

124. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 5, 
tập 11 : / :  lý luận - phê bình 1945 - 1975/. /  
Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Biên soạn: 
Tôn Thảo Miên,... [et.al.].  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

125. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 5, 
Tập 12 : / :  lý luận - phê bình 1975 - 2000 /. 
/  Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Sầm Thu 
Hương biên soạn.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

126. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 5, 
Tập 13 : / :  lý luận, phê bình /. /  Nguyễn 
Ngọc Thiện chủ biên ; Đỗ Phương Thảo biên 
soạn.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 

127. 

Văn học Việt Nam thế kỷ XX. :.  Quyển 5, 
tập 14 : / :  lý luận, phê bình /. /  Nguyễn 
Ngọc Thiện chủ biên ; Cao Thị Hồng biên 
soạn.  

Văn học, 2010 

Không 
có giá 
tiền 

5 
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128. 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt 
Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 
biên: Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga 

Công an nhân 
dân, 

2012 60.000 286 

129. 

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố 
Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị 
Vượng, Cao Kim Oanh 

Công an Nhân 
dân, 

2015 42.000 287 

130. 
Giáo trình Luật Đất đai /  Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn 
Thị Dung,... [et al.] 

Công an Nhân 
dân,  

2016 62.000 496 

131. 
Giáo trình Luật Đầu tư /  Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Bùi Ngọc Cường chủ biên ; Nguyễn 
Thị Vân Anh ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2011 46.000 227 

132. 
Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ 
Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương, ... [et al.] 

Công an Nhân 
dân,  

2015 70.000 288 

133. 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường 
Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ 
biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang 
Thu, Vũ Văn Cương 

Công an Nhân 
dân, 

2016 35000 585 

134. 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ 
biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh 
Vân, Vũ Văn Cương 

Công an Nhân 
dân,  

2016 53.000 382 

135. 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 
/ Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn 
Thị Vân Anh, ... [et al.] 

Tư pháp, 2017 70.000 983 

136. 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 2 
/ Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn 
Thị Vân Anh, ... [et al.] 

Tư pháp,  2017 55.000 989 

137. 

Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai và nhà 
ở / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.Bộ môn 
kinh tế - Quản lý địa chính ; Lê Đình Thắng 
chủ biên 

Chính trị quốc 
gia, 

2000 24.000 71 

138. 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần 
chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 
Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et 
al.] 

Công an nhân 
dân, 

2017 52.000 813 

139. 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các 
tội phạm, Quyển 1 / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Bích 
Học, ... [et al.] 

Công an Nhân 
dân,  

2018 62.000 845 

140. 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các 
tội phạm, Quyển 2 / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị Sơn 
... [et al.] 

Công an nhân 
dân,  

2019 53.000 228 
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141. 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị 
Minh Sơn chủ biên ; Phan Thị Thanh Mai, ... 
[et al.] 

Công an Nhân 
dân,  

2018 80.000 526 

142. 
Giáo trình Tội phạm học /Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương 
Tuyết Miên, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2012 22.000 724 

143. 

Giáo trình Tội phạm học : dùng trong các 
trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, 
Công an / Dương Tuyết Miên chủ biên ; Biên 
soạn: Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Văn Nam 

Giáo dục, 2010 32.000 155 

144. 
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường 
Đại học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ 
biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... [et al.] 

Công an nhân 
dân, 

2016 57.000 365 

145. 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = 
Textbook international trade and business law 
/ Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. 
Subedi biên tập nội dung tiếng anh ; Nguyễn 
Thanh Tâm, ... [et al.] ; Dịch: Nguyễn Anh 
Tùng, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân, 

2012 
Không 
có giá 

bìa 

70 

146. 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công 
Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et 
al.] 

Công an Nhân 
dân,  

2017 76.000 976 

147. 
Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ 
Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân, 

2017 83.000 209 

148. 
Giáo trình Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ 
/ Chủ biên: Nguyễn Thái Mai, Vũ Thị Phương 
Lan 

Chính trị - 
Hành chính, 

2013 45.000 498 

149. 

Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật = 
(hướng dẫn nâng cao) : Biên soạn và xuất bản 
trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường đào tạo 
luật ở Việt Nam" do Sida tài trợ / :  Improving 
your understading law in English : /  Lê Hồng 
Hạnh, Dương Thị Hiền 

Tư pháp, 2004 
Không 
có giá 

bìa 

138 

150. 

Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật = 
Improving your understanding law in English 
: Biên soạn và xuất bản trong khuôn khổ Dự 
án "Tăng cường đào tạo luật ở Việt Nam" do 
Sida tài trợ  / Lê Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền 

Tư pháp, 2004 
Không 
có giá 

bìa 

367 

151. 
Giáo trình Tiếng Nga / Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Khánh Vân, 
Nguyễn Tố Ngân ; Trần Thị Tuyết, ... [et al] 

Công an nhân 
dân, 

2009 60.000 217 

152. 
 Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và 
pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 
Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan 

Tư pháp 2016 
 

13 
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153. 
 Giáo trình Luật An sinh xã hội /Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Phụng 
chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.] 

Công an Nhân 
dân 

2013 
 

5 

154. 
 Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lưu Bình 
Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2015 
 

2 

155. 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :dùng 
cho các trường đại học và cao đẳng /Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; Đỗ Nguyên Phương chủ biên 
; Đỗ Công Tuấn, ... [et al.] 

Chính trị quốc 
gia 

2005 

 

19 

156. 
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh 

Công an nhân 
dân 

2014 
 

9 

157. 
Giáo trình Khoa học điều tra hình sự /  
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Kiên 
Điện chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh ... [et al.]  

Công an nhân 
dân 

2014 
 

5 

158. Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an nhân 
dân 

2011 
 

3 

159. Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an nhân 
dân 

2016 
 

1 

160. Giáo trình Luật chứng khoán/ Trường Đại 
học Luật Hà Nội 

Công an nhân 
dân 

2012 
 

1 

161. 

Giáo trình Luật dân sự Việt Nam. /. Tập1 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm 
Công Lạc, ... [et al]. 

Công an nhân 
dân 

2006 

 

1 

162. 
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Đinh Văn Thanh 

Công an nhân 
dân 

2017 
 

20 

163. 
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Đinh Văn Thanh 

Công an nhân 
dân 

2019 
 

3 

164. 
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 2 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Đinh Văn Thanh 

Công an nhân 
dân 

2017 
 

6 

165. 
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 2 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Đinh Văn Thanh 

Công an nhân 
dân 

2019 
 

3 

166. 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam 
/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị 
Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, 
.. [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2008 

 

4 

167. 
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. /. Tập 1 / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 
Hoà chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.]. 

Công an nhân 
dân 

2007 
 

1 
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168. 
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. /. Tập 2 / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 
Hòa chủ biên ; Lê Cảm,... [et al.]. 

Công an nhân 
dân 

2015 
 

2 

169. 

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt 
Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 
Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng 
hiệu đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2009 

 

17 

170. 
Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng 
Ly Anh,... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2014 
 

2 

171. 
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung 
Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2009 
 

11 

172. 

Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm 
Hồng Hạnh, ... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2012 

 

2 

173. 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 
Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm 
Hồng Hạnh,... [et al.] 

Công an nhân 
dân 

2014 

 

9 

174. 
Giáo trình tâm lý học đại cương / Trường 
Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ 
biên 

Công an nhân 
dân 

2006 
 

3 

175. 

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, 
Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.] 

Chính trị quốc 
gia 

2004 

 

2 

176. 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ 
biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.] 

Chính trị quốc 
gia 

2005 

 

8 

177. 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho 
sinh viên đại học, cao đẳng khối không 
chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Ngọc 
Anh chủ biên ; Mạch Quang Thắng, ... [et 
al.] 

Chính trị quốc 
gia 

2009 

 

3 

178. 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng 
Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình 
quốc gia các bộ môn khoa học Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đặng Xuân 
Kỳ chủ biên ; Vũ Khiêu, Song Thành 

Chính trị quốc 
gia 

2003 

 

6 

179. Tập bài giảng xã hội học / Chủ biên: Ngọ 
Văn Nhân, Đỗ Như Kim 

Công an nhân 
dân 

2010 
 

3 
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